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1 19/039 Ông Yến Bảo An 1 26 01 2013 TP HCM Kinh TP HCM 3/2

2 19/040 Hà Phạm Ngọc Anh 1 25 08 2013 TP HCM Kinh Hải Dương 3/2

3 19/041 Trần Phạm Vân Anh 1 05 01 2013 TP HCM Kinh TP HCM 3/2

4 19/042 Trần Khánh Băng 1 03 07 2013 TP HCM Kinh TP HCM 3/2

5 19/043 Lê Gia Bảo 05 07 2013 TP HCM Kinh Bình Dương 3/2

6 19/044 Trương Thiên Bảo 18 05 2013 TP HCM Kinh TP HCM 3/2

7 19/045 Nguyễn Ái Minh Châu 1 05 01 2013 TP HCM Kinh Tiền Giang 3/2

8 19/047 Trần Hải Đăng 04 03 2013 TP HCM Hoa Quảng Ngãi 3/2

9 19/241 Trần Hồng Đăng 19 12 2013 TP HCM Kinh Thái Bình 3/2

10 19/048 Lương Minh Đức 23 05 2013 TP HCM Kinh Quảng Trị 3/2

11 19/046 Nguyễn Ngọc Thùy Dương 1 29 03 2013 TP HCM Kinh Thái Bình 3/2

12 19/049 Lê Huỳnh Ngọc Hân 1 10 05 2013 TP HCM Kinh TP HCM 3/2

13 19/050 Phạm Bảo Hân 1 24 06 2013 TP HCM Kinh Quảng Ngãi 3/2

14 19/051 Dương Sỹ Hùng 30 05 2013 TP HCM Kinh Trung Quốc 3/2

15 19/053 Đặng Minh Khang 15 01 2013 TP HCM Kinh Nam Định 3/2

16 19/054 Lê Nguyên Khang 17 02 2013 TP HCM Kinh 3/2

17 Phạm Phúc Khang 30 9 2013 3/2 Chưa nộp HS

18 19/055 Lê Thùy Khanh 1 25 06 2013 TP HCM Kinh TP HCM 3/2

19 19/056 Bùi Quốc Khánh 02 09 2013 TP HCM Kinh Hưng Yên 3/2

20 19/057 Hồ Đăng Khôi 08 11 2013 TP HCM Kinh Thừa Thiên Huế 3/2

21 19/082 Nguyễn Lê Hoàng Khôi 30 07 2013 TP.HCM Kinh 3/2

22 19/058 Nguyễn Đức Thiên Kim 1 24 01 2013 TP HCM Kinh Hải Dương 3/2

23 19/059 Nguyễn Thành Duy Lâm 11 12 2013 TP HCM Kinh TP HCM 3/2

24 19/084 Trần Duy Lộc 06 08 2013 TP.HCM Kinh 3/2

25 19/060 Nguyễn Bảo Long 11 11 2013 TP HCM Kinh TP HCM 3/2

26 19/061 Đoàn Nguyễn Thái Minh 25 11 2013 TP HCM Kinh Vĩnh Long 3/2

27 Võ Lê Thanh Minh 1 28 03 2013 Khanh Hoà Kinh 3/2

28 19/062 Nguyễn Thiên Minh 1 15 02 2013 TP HCM Kinh Long An 3/2

29 19/063 Hạ Xuân Ngân 1 22 10 2013 TP HCM Kinh Quảng Ngãi 3/2

30 19/064 Lê Hoàng Khánh Ngọc 1 19 05 2013 TP HCM Kinh TP HCM 3/2

31 19/065 Nguyễn Cao Bảo Ngọc 1 24 09 2013 TP HCM Kinh Nam Định 3/2

32 19/066 Nguyễn Thị Thảo Ngọc 1 29 08 2013 TP HCM Kinh Phú Thọ 3/2

33 19/067 Trần Hữu  Nhân 28 12 2013 TP HCM Kinh Quảng Nam 3/2

34 19/068 Nguyễn Lê An Nhiên 1 08 03 2013 TP HCM Kinh Quảng Ngãi 3/2

35 19/069 Lâm Cẩm Phong 02 03 2013 TP HCM Hoa Trung Quốc 3/2

36 19/070 Lương Thiên Phúc 18 10 2013 TP HCM Kinh TP HCM 3/2

37 19/072 Trần Công Phúc 25 01 2013 TP HCM Kinh TP HCM 3/2

38 19/083 Trần Duy Phước 06 08 2013 TP.HCM Kinh 3/2

39 19/074 Lê Ngọc Lan Phương 1 27 04 2013 TP HCM Kinh Quảng Trị 3/2

40 19/310 Cao Minh Quân 13 10 2012 TP HCM Kinh Thanh Hóa 3/2 lưu ban

41 19/075 Phạm Đăng Thiên Quang 09 12 2013 TP HCM Kinh Khánh Hòa 3/2

42 19/076 Dương Hoàng Khánh Tâm 1 17 04 2013 TP HCM Kinh TP HCM 3/2

43 19/084 Nguyễn Kim Thư 1 24 09 2013 TP HCM Kinh Tiền Giang 3/2

44 19/077 Nguyễn Trung Thuận 01 04 2013 TP HCM Kinh Thừa Thiên Huế 3/2

45 19/078 Trần Ngọc Thủy Tiên 1 03 12 2013 TP HCM Nùng Quảng Ninh 3/2

46 19/079 Nguyễn Thị Yến Trang 1 07 03 2013 TP HCM Kinh Hưng Yên 3/2

47 19/080 Nguyễn Minh Trí 15 05 2013 TP HCM Kinh TP HCM 3/2

48 19/081 Trần Minh Trực 27 02 2013 TP HCM Kinh Hà Nội 3/2

49 19/082 Nguyễn Hồng Vân 1 05 04 2013 TP HCM Kinh Tiền Giang 3/2

50 19/083 Nguyễn Hải Yến 1 14 12 2013 Đà Nẵng Kinh TP HCM 3/2
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Ghi chú

Hiệu trưởng

LớpNơi sinh Dân tộc Quê quánTT SĐB Họ và tên Nữ

Năm sinh



Chưa nộp HS


